	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn 6


                                           
BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Thơ lục bát
	5
	0
	3
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	25
	0
	15
	0
	0
	20
	0
	40
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	15%
	20%
	40%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
	60%
	















	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
	ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn 6



	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1






	Đọc hiểu
	Thơ lục bát




	 Nhận biết: 
- Nhận biết được thể thơ, vần, nhịp, hình ảnh, biện pháp tu từ…
- Nhận biết được phương thức biểu đạt chính.
- Nhận biết được nhân vật bộc lộ tình cảm trong bài thơ.
- Nhận biết được đề tài, chủ đề, tình cảm, cảm xúc trong bài thơ.
Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa của từ ngữ, hình ảnh, chi tiết trong bài thơ.
- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của câu thơ, đoạn thơ, bài thơ.
- Hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ.
Vận dụng:
- Viết được đoạn văn ngắn cảm nhận về ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh trong câu thơ, đoạn thơ .
- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử gợi ra từ văn bản thơ.
	5 TN






	3 TN






	2 TL






	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Biết cách kể lại một câu truyện truyền thuyết hoặc cổ tích bằng lời văn của em.
	1TL*
	1TL*
	1TL*
	

1TL*



	Tổng
	
	5TN
	3TN
	2TL
	1TL*

	Tỉ lệ %
	
	25
	15
	20
	40

	Tỉ lệ chung
	
	40
	60


















	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm: 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn 6
Thời gian làm bài: 90’
Mã đề: 001



PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 8), trả lời các câu hỏi 9,10:
Nghe thầy đọc thơ
 Em nghe thầy đọc bao ngày
     Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
      Mái chèo nghiêng mặt sông xa 
           Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
    Nghe trăng thở động tàu dừa
         Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
   Thêm yêu tiếng hát nụ cười
Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra.
(Trần Đăng Khoa)
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ tự do				C. Thơ bốn chữ
B. Thơ lục bát				D. Thơ năm chữ
Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên là gì?
A.Tự sự				C. Miêu tả
B. Biểu cảm				D. Nghị luận
Câu 3: Dòng thơ thứ hai và thứ ba của bài thơ gieo vần gì?
A. Vần chân – vần liền				C. Vần lưng – vần liền                                 
B. Vần chân – vần cách                                  D. Vần lưng – vần cách
Câu 4: Bài thơ là lời bày tỏ cảm xúc của ai?
A.Người con				C. Người học trò
B. Người em				D. Người thầy
Câu 5: Dòng nào sau đây nêu đúng và đầy đủ các hình ảnh hiện lên qua tiếng thơ của thầy? 
A. Nắng đỏ, cây xanh, mặt sông, cơn mưa giữa trời, ngôi nhà
B. Mái chèo, trăng, tàu dừa, mặt sông
C. Cây xanh, mặt sông, trăng, cơn mưa giữa trời
D. Nắng đỏ, cây xanh, mái chèo, mặt sông, trăng, tàu dừa, cơn mưa
Câu 6. Tiếng thơ của thầy góp phần khơi gợi điều gì ở học trò?
A. Khơi gợi tình yêu đối với thiên nhiên.
B. Khơi gợi tình yêu cuộc sống, con người, quê hương, đất nước.
C. Khơi gợi nỗi nhớ, niềm tin tưởng học trò với thầy cô.
D. Khơi gợi nỗi niềm tâm sự của học trò.
Câu 7. Cảm xúc chủ đạo của người viết được thể hiện trong bài thơ này là gì?
A. Yêu những bài thơ thầy đọc	     	    C. Yêu quý, kính trọng, biết ơn thầy
B. Yêu mến giọng đọc thơ của thầy         D. Yêu những bài giảng của thầy
Câu 8. Bài thơ trên có mấy từ láy?
A. một từ			B. hai từ
C. ba từ			D. bốn từ
Câu 9: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong các câu thơ sau:
“Nghe trăng thở động tàu dừa
         Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời”
· Biện pháp nhân hóa: “trăng thở” (0,5)
· Tác dụng: (0,5)
+ Làm cho câu thơ sinh động, gợi hình gợi cảm.
+ Làm cho hình ảnh trăng trở nên sống động, gần gũi…; thể hiện tình yêu thiên nhiên của tác giả.
Câu 10: Giọng đọc thơ của thầy hay chính tâm hồn người thầy đã gieo những hạt mầm yêu thương trắc ẩn, mở ra thế giới kì diệu gần gũi cho biết bao thế hệ học sinh. Em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm với những người thầy, cô giáo của mình? (Viết thành đoạn văn khoảng 3 đến 5 câu)
· Ngoan ngoãn, lễ phép, kính trọng, vâng lời thầy cô
· Chăm chỉ, cố gắng phấn đấu học tập.
· Trân trọng, biết ơn thầy cô….
PHẦN II: VIẾT (4.0 điểm)
Bằng lời văn của em, hãy kể lại một  truyện cổ tích hoặc truyện truyền thuyết Việt Nam mà em yêu thích.











	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm: 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn 6
Thời gian làm bài: 90’
Mã đề: 002



PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 8), trả lời các câu hỏi 9,10:
…“Bao nhiêu khổ nhọc cam go
Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan!
Nhưng chưa một tiếng thở than
Mong cho con khỏe, con ngoan vui rồi.
Cha như biển rộng, mây trời
Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!...”
                                                                    (Trích “Ngày của Cha”- Phan Thanh Tùng)
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ tự do				C. Thơ bốn chữ
B. Thơ lục bát				D. Thơ năm chữ
Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên là gì?
A.Tự sự				C. Biểu cảm
B. Miêu tả				D. Nghị luận
Câu 3: Dòng thơ thứ hai và thứ ba của bài thơ gieo vần gì?
A. Vần lưng – vần liền				C. Vần chân – vần liền                                
B. Vần chân – vần cách                                  D. Vần lưng – vần cách
Câu 4: Bài thơ là lời bày tỏ cảm xúc của ai?
A.Người con				C. Người cha
B. Người mẹ				D. Người bà
Câu 5: Bài thơ trên có mấy từ láy?
A. một từ				C. hai từ
B. ba từ				D. bốn từ
Câu 6: Từ nào sau đây không đồng nghĩa với các từ còn lại? 
A. cam go				C. gian nan
B. thở than				D. khổ nhọc
Câu 7. Dòng nào nêu đúng nhất ý nghĩa của câu thơ “Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan”?
A. Nói về những khó khăn, vất vả trong cuộc đời của người cha
B. Nói về công việc chở đò nhiều vất vả của người cha
C. Nói về sự hi sinh thầm lặng của người cha
D. Nói về lòng biết ơn của con đối với cha
Câu 8. Cảm xúc chủ đạo của người viết được thể hiện trong bài thơ này là gì?
A. Xót xa trước những vất vả trong cuộc đời của cha	     	    		
B. Biết ơn công lao sinh thành, nuôi nấng, dạy bảo của cha.
C. Thấu hiểu và biết ơn những hi sinh thầm lặng mà cha dành cho con.       
D. Xúc động khi nhớ lại những kỉ niệm về cha.
Câu 9: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong các câu thơ sau:
“Cha như biển rộng, mây trời
                                        Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!”
· Biện pháp so sánh: Cha như biển rộng mây trời
· Tác dụng:
+ Làm cho câu thơ sinh động, gợi hình gợi cảm.
+ Ca ngợi công lao to lớn như trời biển của cha; thể hiện lòng biết ơn của con đối với cha.
[bookmark: _GoBack]Câu 10: Cha mẹ luôn hi sinh thầm lặng để dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm với cha mẹ (hoặc người thân yêu đã chăm sóc, dạy bảo em)? Hãy viết thành đoạn văn khoảng 3 đến 5 câu.
PHẦN II: VIẾT (4.0 điểm)
Bằng lời văn của em, hãy kể lại một  truyện cổ tích hoặc truyện truyền thuyết Việt Nam mà em yêu thích.











	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
	ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn 6



MÃ ĐỀ 001
	PHẦN ĐỌC HIỂU 
	NỘI DUNG
	`Điểm

	Câu 1 đến câu 8 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	4.0 

	
	B
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	B
	

	Câu 9

	-Biện pháp tu từ nhân hóa: “trăng thở”
-Tác dụng:
+ Làm cho câu thơ trở nên sinh động, gợi hình, gợi cảm.
+ Hình ảnh trăng trở nên sống động, gần gũi với con người.
	0,5

0,25
0,25

	Câu 10

	-Hình thức: đoạn văn 3 đến 5 câu, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
-Nội dung: HS nêu được một số việc làm thể hiện tình cảm với thầy cô như: (nêu được 3 ý trở lên cho điểm tối đa)
+ Ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô.
+ Yêu thương, đoàn kết với bạn bè.
+ Cố gắng phấn đấu học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi…
	0,25
0,75





	PHẦN VIẾT 
	Kể lại một truyền thuyết hoặc truyện cổ tích mà em yêu thích
	4,0 điểm

	
	* Hình thức
- Bài viết đảm bảo bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài.
- Diễn đạt mạch lạc, rõ ý, đúng chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	
0,5

0,5

	
	* Nội dung: 
- Mở bài: Giới thiệu khái quát được truyện truyền thuyết hoặc cổ tích sẽ kể; lý do kể chuyện.
- Thân bài: Kể lại diễn biến câu chuyện.
- Kết bài: Cảm nghĩ, bài học rút ra từ câu chuyện.
	
0,5

2,0
0,5

	TỔNG ĐIỂM (Phần I + Phần II)
	10,0



MÃ ĐỀ 002
	PHẦN ĐỌC HIỂU 
	NỘI DUNG
	`Điểm

	Câu 1 đến câu 8 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	4.0 

	
	B
	C
	C
	A
	A
	B
	A
	C
	

	Câu 9

	-Biện pháp tu từ so sánh: “Cha như biển rộng mây trời”
-Tác dụng:
+ Làm cho câu thơ trở nên sinh động, gợi hình, gợi cảm.
+ Thể hiện tình yêu thương bao la và công lao to lớn của cha đối với con. Qua đó thể hiện lòng kính trọng biết ơn của con dành cho cha.
	0,5

0,25
0,25

	Câu 10

	-Hình thức: đoạn văn 3 đến 5 câu, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
-Nội dung: HS nêu được một số việc làm thể hiện tình cảm với cha mẹ như: (nêu được 3 ý trở lên cho điểm tối đa)
+ Ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ
+ Biết quan tâm, yêu thương, giúp đỡ cha mẹ.
+ Cố gắng học tập để cha mẹ yên tâm, tự hào….
	0,25
0,75





	PHẦN VIẾT 
	Kể lại một truyền thuyết hoặc truyện cổ tích mà em yêu thích
	4,0 điểm

	
	* Hình thức
- Bài viết đảm bảo bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài.
- Diễn đạt mạch lạc, rõ ý, đúng chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	
0,5

0,5

	
	* Nội dung: 
- Mở bài: Giới thiệu khái quát được truyện truyền thuyết hoặc cổ tích sẽ kể; lý do kể chuyện.
- Thân bài: Kể lại diễn biến câu chuyện.
- Kết bài: Cảm nghĩ, bài học rút ra từ câu chuyện.
	
0,5

2,0
0,5

	TỔNG ĐIỂM (Phần I + Phần II)
	10,0








Giáo viên ra đề: 
NguyễnThị Thanh Thủy



Phù Đổng, ngày 23 tháng 10 năm 2023
BGH DUYỆT ĐỀ
Giáo viên soát đề	PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Lê Thị Thanh Thủy	Nguyễn Ngọc Thanh














